MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KÌ II – NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	Số CH


	Thời gian (phút)
	Số CH


	Thời gian (phút)
	Số CH


	Thời gian (phút)
	Số CH


	Thời gian (phút)
	

	1
	Đại số tổ hợp
	1.1. Quy tắc cộng, nhân
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.2. Hoán vị chỉnh hợp tổ hợp
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3. Nhị thức Newton
	
	
	1
	10
	
	
	
	
	

	2
	Xác suất
	2.1.Không gian mẫu và biến cố
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.2.Xác suất của biến cố
	
	
	1
	10
	
	
	1
	16
	

	3
	Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	3.1 Toạ độ của vectơ
	
	
	1
	10
	
	
	
	
	

	
	
	3.2 Phương trình đường thẳng
	
	
	
	
	1
	12
	
	
	

	
	
	3.3 Phương trình đường tròn
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.4 Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ
	
	
	
	
	1
	12
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	3
	18
	2
	24
	1
	16
	


	Tỉ lệ (%)
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng 


	Vận dụng cao



	1
	Đại số tổ hợp
	1.1. Quy tắc cộng, quy tắc nhân
	Nhận biết:

-  Biết được quy tắc cộng và quy tắc nhân.

	1
	
	
	

	
	
	1.2. Hoán vị chỉnh hợp tổ hợp
	Nhận biết:

- Biết được hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và các công thức, tính chất của hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
Vận dụng cao:

- Vận dụng kết hợp hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp trong bài toán thực tiễn.
	1
	
	
	

	
	
	1.3. Nhị thức Newton (a+b)n với n=4, n=5.
	Nhận biết:

- Tính chất của nhị thức Newton (tìm số các số hạng trong khai triển, tính chất số mũ trong khai triển,…)
Vận dụng:

- Tìm được SH hoặc hệ số của SH chứa 
[image: image1.wmf]k

x

trong khai triển đơn giản (không căn, số mũ nguyên)
	
	1
	
	

	2
	Xác suất
	2.1.Không gian mẫu và biến cố
	Nhận biết:

-Biết được khái niệm không gian mẫu, biến cố.

-Biết được định nghĩa và công thức cổ điển của xác suất.

Thông hiểu:

-Tính được xác suất của một biến cố.
	1
	
	
	

	
	
	2.2. Xác suất của biến cố
	Nhận biết:

-Biết được khái niệm không gian mẫu, biến cố.

-Biết được định nghĩa và công thức cổ điển của xác suất.

Thông hiểu:

-Tính được xác suất của một biến cố.
	
	1
	
	1

	3
	Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	3.1 Toạ độ của vectơ
	Nhận biết:

- Biết được các biểu thức tọa độ của các phép toán véc-tơ (phép cộng, trừ hai véc-tơ và phép nhân véc-tơ với một số, tích vô hướng hai véc-tơ).

- Biết được công thức tọa độ trung điểm, tọa độ trọng tâm tam giác.
	
	1
	
	

	
	
	3.2 Phương trình đường thẳng
	Nhận biết:

-Biết véc-tơ chỉ phương, véc-tơ pháp tuyến của đường thẳng.

-Biết được điểm thuộc đường thẳng.

-Các trường hợp đặc biệt của phương trình đường thẳng (trục hoành, trục tung, đường thẳng song song với trục hoành hoặc trục tung,…)

Thông hiểu:

-Viết phương trình đường thẳng dạng tổng quát, dạng tham số (đi qua điểm và có vtcp-vtpt, đi qua 2 điểm..)
	
	
	1
	

	
	
	3.3 Phương trình đường tròn
	Nhận biết:

-Tìm giao điểm 2 đường thẳng cho bởi phương trình tổng quát

-Biết được công thức tính góc giữa hai đường thẳng.

-Biết được công thức tính khoảng cách từ điểm đến một đường thẳng.
	1
	
	
	

	
	
	3.4 Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ
	Nhận biết:

-Biết được hai dạng của phương trình đường tròn.

-Xác định được tâm và bán kính của đường tròn khi biết phương trình.

Vận dụng:

-Viết được phương trình đường tròn thỏa mãn điều kiện cho trước.

-Viết được phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm.
	
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	4
	3
	2
	1


2

_1699706804.unknown

